
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4/251 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ TUỆ MINH

0107815527

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như : Đồ dẹt: đĩa nông 
lòng...,đồ nấu như: nồi, ấm...,đồ ăn như: bát, đĩa...,chảo, chảo 
rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại; 
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự. 

2599

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM KHÍ 
TUỆ MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE MINH METAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TM METAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969335689
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;  
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;  
- Bán buôn bình đun nước nóng;  
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;  
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.  

4663

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ những 
loại nhà nước cấm)

8299

11. Đúc kim loại màu 2432

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649
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1.800.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 

4659

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036074000395

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4/251 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4/251 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ AN QUỐC Nam
14/05/1974 Kinh Việt Nam

03/08/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036074000395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4/251 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4/251 Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ AN QUỐC Nam

14/05/1974 Kinh Việt Nam

03/08/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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